
Giắc cắm
MSSD-E
Số bộ phận: 14098

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kiểu gắn trên van điện từ với vít trung tâm M3
Vị trí lắp đặt bất kì
trọng lượng sản phẩm 8 g
Cổng nối điện 1 Ổ cắm góc, thiết kế vuông, 3 chân, dạng C
Cổng nối điện 2 Đầu kẹp vít
Dải điện áp hoạt động DC 0 V...300 V
Dải điện áp hoạt động AC 0 V...250 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C 6 A
Bộ kết nối cáp Pg7
Đường kính cáp 6 mm...8 mm
Tiết diện cổng nối 0.75 mm²
Mức độ bảo vệ IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh -25 °C...90 °C
Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L
mức độ ô nhiễm 3
Vật liệu vỏ PA gia cố
nhà màu màu đen
Vật liệu của phớt NBR
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